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THÔNG TRI 
Triệu tập thí sinh tham dự Vòng Chung kết 

“Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024” 

--------------- 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TWĐTN-KHCN ngày 30/01/2024 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần 

thứ XXX, năm 2024 và Kỷ niệm 30 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (1995-

2024)”; căn cứ kết quả thi Vòng Khu vực Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi triệu tập 

cán bộ, thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXX, năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Thành phần triệu tập 

Các thí sinh và các Trưởng, Phó đoàn phụ trách đội tuyển tham gia Vòng 

Chung kết toàn quốc (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Vòng Chung kết 

- Thời gian: Từ ngày 07/8 đến ngày 09/8/2024 tại Thủ đô Hà Nội. 

- Địa điểm ăn nghỉ: Ban Tổ chức đón các đoàn và “thí sinh tự do” từ 14h00 

ngày 07/8/2024 tại Khách sạn Kim Liên (Số 7 phố Đào Duy Anh, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội). 

- Địa điểm thi và tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng: Đại học Bách 

khoa Hà Nội (Số 1 đường Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội). 

3. Kinh phí 

Ban Tổ chức bố trí khách sạn và đài thọ chi phí ăn, nghỉ cho thí sinh; chuẩn 

bị xe ô tô đưa đón các thí sinh tham gia hoạt động tại Hà Nội, vé thăm quan di 

tích trong thời gian diễn ra Vòng Chung kết toàn quốc. Các chi phí khác do các 

đoàn và phụ huynh “thí sinh tự do” tự chi trả. 

4. Thông tin liên hệ:  

- Hướng dẫn ăn, nghỉ: Đ/c Nguyễn Kim Phượng, Chánh Văn phòng Trung 

tâm, điện thoại 098.233.7776. 



2 

 

- Hướng dẫn các nội dung kỹ thuật: Đ/c Đoàn Quang Trung, chuyên viên 

Phòng Khoa học, Công nghệ, điện thoại: 034.426.8982 

Thông tin chi tiết về chương trình, danh sách thí sinh, bố trí ăn nghỉ… của 

các đoàn, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên website https://tinhoctre.vn/ hoặc gửi tới 

các đoàn, phụ huynh “thí sinh tự do” bằng email: tainangviet.twd@gmail.com.  

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết - Bí thư TW Đoàn, 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (để b/c); 

- Lưu VP, P.KHCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

(Phó trưởng Ban thường trực 

Ban Tổ chức Hội thi)  

https://tinhoctre.vn/
mailto:tainangviet.twd@gmail.com


 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 30  

KỶ NIỆM 30 NĂM HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC (1995 – 2024) 

 

Thời gian: Từ ngày 07 đến 09 tháng 8 năm 2024 

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

Ngày 

07/8/2024 

14h00 Đón tiếp các đoàn dự thi Khách sạn Kim Liên 

16h00 – 17h00 

- Họp các Trưởng, Phó đoàn, phụ 

huynh “thí sinh tự do” 

- Nhận thẻ dự thi và vật phẩm dành 

cho thí sinh 

- Bốc thăm thi đấu bảng C1 

Phòng Hội thảo C2 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

Ngày 

08/8/2024 

06h30 – 07h00 Ăn sáng Khách sạn Kim Liên 

07h00 – 07h30 
Thí sinh tập trung, di chuyển đến địa 

điểm tổ chức thi 
Theo xe của BTC 

07h30 – 11h00 

Bố trí không gian triển lãm bảng D2, 

D3 (20 sản phẩm) 

Ban Giám khảo chấm thi 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

07h30 – 11h30 

Thí sinh ổn định và dự thi các bảng: 

- Bảng A (thời gian 120 phút) 

- Bảng B (thời gian 150 phút) 

- Bảng C2 (thời gian 180 phút) 

- Bảng D1 (thời gian 150 phút) 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

07h30 – 17h00 

Thí sinh ổn định và thi bảng C1 

Hackathon Day (thí sinh ăn trưa tại 

phòng thi) 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

12h00 – 13h00 Ăn trưa Khách sạn Kim Liên 



 

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

14h00 – 16h00 Thăm khu di tích Phủ Chủ tịch 
Theo xe của BTC 

Xe khởi hành lúc 14h00 

19h00 – 21h00  
Tham dự Tiệc chiêu đãi của thành phố 

Hà Nội  
Khách sạn Kim Liên 

Ngày 

09/8/2024 

06h30 – 07h00 Ăn sáng Khách sạn Kim Liên 

07h00 – 08h50 Lễ báo công tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám  
Theo xe của BTC 

Xe khởi hành lúc 07h00 

08h50 – 09h20 Di chuyển về Hội trường 
Theo xe của BTC 

Xe khởi hành lúc 09h00 

09h30 - 11h30 

Chương trình Kỷ niệm 30 năm Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc (1995 – 2024) 

và Tổng kết, trao giải Hội thi lần thứ 

XXX, năm 2024 

Hội trường C2 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

11h30 - 12h30 
Các đoàn trả phòng khách sạn trở về 

địa phương 
 

 

Lưu ý các địa chỉ chi tiết: 

- Khách sạn Kim Liên: Số 5-7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

- Tòa nhà B1, ĐH Bách khoa Hà Nội: Đi Cổng đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội (Tòa nhà B1 nằm giữa đường Trần Đại Nghĩa và đường Tạ Quang Bửu). 

- Hội trường C2 và Hội thảo C2: Đi Cổng số 01 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

 



 

 

DANH SÁCH LỰA CHỌN THÍ SINH 

THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông tri số 123-TB/KHCN ngày 22/7/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

Bảng A: Thi lập trình khối tiểu học 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Hà Nội Trương Mạnh Quân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

2.  Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

3.  Hà Nội Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

4.  Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

5.  Hà Nội Lê Kỳ Sâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

6.  Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

7.  Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

8.  Bắc Giang Cao Minh Sơn 
Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô 

số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

9.  Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

10.  Thí sinh tự do Trương Mi Na 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

11.  Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

12.  Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh 

Quốc, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

13.  Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

14.  Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

15.  Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

16.  Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 
Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT FPT, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

17.  Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

18.  Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

19.  Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

20.  Đà Nẵng Trần Bảo Nam 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

21.  Thí sinh tự do Nguyễn Tâm Từ 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

22.  Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

23.  Thí sinh tự do Đinh Trần Thuỷ Tiên 
Lớp 5E, trường Tiểu học Tân An 2, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận 

24.  TP. Hồ Chí Minh Cáp Hoàng Dũng 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

25.  Tiền Giang Châu Chánh Hưng 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

26.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Tiến Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

27.  Thí sinh tự do Đinh Đức Vũ An 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Việt Anh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

28.  Thí sinh tự do Khưu Thế An 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Tân Thuận 2, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

29.  Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Hoàng Long 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Song Ngữ, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

30.  Thí sinh tự do Nguyễn Bá Thiên 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

Bảng B: Thi lập trình khối trung học cơ sở 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, 

TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

2.  Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 
Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

3.  Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 
Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

4.  Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 
Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, huyện 

Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc 

5.  Hà Nội Lê Kỳ Nam 
Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

6.  Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, 

TP. Hải Phòng 

7.  Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

8.  Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

9.  Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 8A, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

10.  Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

11.  Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 
Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

12.  Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 
Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. 

Đà Nẵng 

13.  Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

14.  Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 
Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

15.  Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 
Lớp 9/4, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

16.  Lâm Đồng Đào Anh Việt 
Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

17.  Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 
Lớp 9A3, trường Nguyễn Tất Thành, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

18.  Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 
Lớp 9/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

19.  Đà Nẵng Hà Phước Vũ 
Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

20.  Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 
Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

21.  Thí sinh tự do Thái Nguyên Trung 
Lớp 9D, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận 

22.  Thí sinh tự do Từ Đình Nguyên 
Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

23.  Bạc Liêu Lâm Gia Tài 
Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

24.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Ninh 
Lớp 9A13, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

25.  TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

26.  Kiên Giang Hồ Chánh Nam 
Lớp 9/8, trường THCS thị trấn Kiên Lương 1, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

27.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 

Lớp 8AIMS, trường TH-THCS và THPT 

Albert Einstein, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

28.  Thí sinh tự do Lâm Gia Phúc Nguyên 
Lớp 9A9, trường THPT Lương Thế Vinh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

29.  Thí sinh tự do Lê Minh Quân 
Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Du, quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

30.  Thí sinh tự do Phan Thành Hưng 
Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 

Bảng C1: Thi lập trình khối trung học phổ thông chuyên 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Đức Dũng 
Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên  

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

2 Thí sinh tự do 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Lê Anh Trí 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

3 Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Giang Trung Minh Đức 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

4 Hà Nội 

Lê Nguyễn Quốc Bình 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Hồng Sơn 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 

5 Hải Dương 

Nguyễn Hải An 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 

Đỗ Mạnh Hiệp 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 

6 Thí sinh tự do 

Chu Văn Khánh 
Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Trần Mạnh Dũng 
Lớp 11-Toán 1, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

7 Hà Nội 

Nguyễn Minh Tuấn 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Phạm Vũ Đăng 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

8 Thí sinh tự do 

Lê Minh Hoàng 
Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

Phan Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

9 Thí sinh tự do 

Lê Tùng Sơn 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Tuấn Anh 
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 

tỉnh Hà Tĩnh 

10 Đà Nẵng 

Huỳnh Ngọc Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

11 Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

12 Bình Định 

Trịnh Khánh Dũng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 

Trần Anh Thi 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Bình Định 

13 Thí sinh tự do 

Ngô Tuấn Hiệp 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

Trần Hải Đăng 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

14 Thí sinh tự do Lê Quốc Khánh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

15 Quảng Bình 

Phan Thanh Đạt 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 

Võ Ngọc Sinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

16 Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

17 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Hoàng Long 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Hồ Trọng Bình 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

18 TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 
Lớp 11.SL2, trường TH-THCS và THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 

19 Đồng Nai 

Lê Chí Hưng 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Hữu Nam 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

20 TP. Hồ Chí Minh 

Hoàng Phương 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

21 Cần Thơ 

Võ Quốc Thịnh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

Bùi Quang Anh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

22 An Giang 

Hồ Quang Minh 
Lớp 11T1, trường THPT chuyên Thoại Ngọc 

Hầu, tỉnh An Giang 

Trang Tín Nhiệm 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

23 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Kiến Khải 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Nguyễn Hữu An 
Lớp 12 Toán, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

24 Thí sinh tự do 

Đặng Phú Duy 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 

Mai Quốc Anh 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 

 

Bảng C2: Thi lập trình khối trung học phổ thông không chuyên 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

2.  Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 
Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 

3.  Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 
Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

4.  Hải Dương Hoàng Đức Tiến 
Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

5.  Ninh Bình Đinh Quang Chính 
Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, tỉnh 

Ninh Bình 



6 

 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

6.  Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 
Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 

7.  Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 
Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Hải Dương 

8.  Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 

9.  Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, tỉnh 

Lâm Đồng 

10.  Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 
Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

11.  Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 
Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

12.  Phú Yên Trần Bảo Đăng 
Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, tỉnh 

Phú Yên 

13.  Lâm Đồng La Nguyên Tài 
Lớp 10A4, trường THCS&THPT Đống Đa, 

tỉnh Lâm Đồng 

14.  Ninh Thuận Lê Nam Khánh 
Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Ninh Thuận 

15.  Nghệ An Lăng Trọng Đạt 
Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 

16.  Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

17.  Long An Phạm Thanh Sang 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Trung Trực 

- Bến Lức, tỉnh Long An 

18.  Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 
Lớp 12A1, trường THPT Dầu Giây, tỉnh 

Đồng Nai 

19.  TP. Hồ Chí Minh Đan Nguyễn Nguyên Chương 
Lớp 12A07, trường THPT Marie Curie, 

TP. Hồ Chí Minh 

20.  Long An Võ Trần Ngọc Vy 
Lớp 11A2, trường THPT Rạch Kiến, tỉnh 

Long An 

21.  Thí sinh tự do Vũ Nguyễn Việt Khanh 
Lớp 11B05, trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 

22.  Cần Thơ Trần Đức Duy 
Lớp 11A7, trường THPT Châu Văn Liêm, 

TP. Cần Thơ 

23.  Tiền Giang Phan Minh Quân 
Lớp 11A1, trường THPT Trương Định, 

tỉnh Tiền Giang 

24.  Thí sinh tự do Thái Tuấn Văn 
Lớp 11A3, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 

 

Bảng D1: Thi phần mềm sáng tạo khối tiểu học 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 Đà Nẵng 

Lê Huy Khải 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Dương Thiệu Khang 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

2 Lâm Đồng 

Lê Quang Huy 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Đào Xuân Tiến 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

3 Thí sinh tự do Nghiêm Tuấn Kiệt 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 TP. Hồ Chí Minh 

Lê Gia Minh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Xuân Hiệp, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trần Xuân Hiếu 
Lớp 5/1, trường Tiểu học An Bình, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

5 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 
Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

6 Đà Nẵng 

Đỗ Thái Minh Phú 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Uyên Nhi 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

7 Hà Tĩnh 

Đậu Quốc Trung 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

8 Khánh Hòa 

Đoàn Công Duy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Ngọc Nguyên 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

9 Thí sinh tự do 

Trương Tuấn Kiên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Duy Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

10 Thí sinh tự do Chu An Khôi 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

 

Bảng D2: Thi sản phẩm sáng tạo khối trung học cơ sở 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

1 Thí sinh tự do 

Bùi Hà Linh 
Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Bản đồ nông sản 

Đông Triều 
Đỗ Minh Tuấn 

Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

2 Phú Yên Đặng Kỳ Anh 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

Thiết bị hỗ trợ 

người bị tai biến 

bằng công nghệ AI 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

Lương Minh Hoàng 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

3 Thí sinh tự do 

Vũ Trí Việt 
Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh Autism – Đồng hành 

cùng trẻ tự kỷ 
Vũ Đăng Khoa 

Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

4 Lâm Đồng 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 
Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 
Hệ thống thông minh 

hỗ trợ an toàn khi sử 

dụng xe đạp điện Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

5 Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 
Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nghiên cứu, xây 

dựng mô hình cánh 

tay Robot 5 bậc 

đơn giản 

6 Bình Dương Trần Phan Phương An 
Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, 

TP Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Viên APTX thất lạc 

7 Đà Nẵng 

Nguyễn Huyền Trâm 

Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng Hệ thống chống ngập 

úng tại hộ gia đình 

Huỳnh Bá Anh Khoa 

Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng 

8 Đồng Nai 

Đoàn Phạm Thế Trung 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 
Câc lạc bộ Tin học 

của trường Phan 

Bội Châu 
Trần Gia Thịnh 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

9 Hà Nội Lê Tùng Anh 

Lớp 7A2, trường THCS Nam 

Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

App chia sẻ đồ 

dùng học tập - 

Happy share 

10 Thí sinh tự do 

Mai Ngọc Đức Anh 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
SMART 

PERIODIC 

TABLE 4.0 Vũ Lâm Gia Bảo 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

11 Lâm Đồng 

Trần Minh Hải 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
English Adventure 

Nguyễn Gia Huy 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

Bảng D3: Thi sản phẩm sáng tạo bảng khối trung học phổ thông 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

1 Quảng Trị Cao Trung Quân 
Lớp 11A1, trường THPT thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

Thiết bị chuyển ngữ 

hỗ trợ người câm điếc 

trong giao tiếp 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

2 Cần Thơ 

Nguyễn Bảo Chương 

Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS 

và THPT Quốc tế Hòa Bình, TP. 

Cần Thơ FOOT MOUSE 

Tô Lê Hoàng Phúc 
Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, 

TP. Cần Thơ 

3 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

Trò chơi "sứ mệnh 

thần bí" 

4 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 

Lớp 11I, trường THCS và THPT 

M. V. Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Text2Quiz 

5 Nghệ An Võ Khánh Toàn 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Study Zone 

6 Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Thái Khang 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Hệ thống chuyển 

đổi suy nghĩ thành 

giọng nói dành cho 

bệnh nhân hậu tai 

biến mắc chứng 

thất ngôn Broca 

Trịnh Thị Thanh Nhàn 
Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, 

TP. Đà Nẵng 

7 Đà Nẵng 

Lê Quang Phúc 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
SignMeet – Hệ thống 

hỗ trợ liên lạc dành 

cho người khiếm 

thính 
Huỳnh Tấn Phúc 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

8 Quảng Nam 

Nguyễn Cao Đức 

Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

Giải pháp bảo mật 

dữ liệu nội bộ và tối 

ưu chi phí khi truy 

vấn các mô hình trí 

tuệ nhân tạo 
Lê Quỳnh Anh 

Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

9 Cần Thơ 

Nguyễn Nhật Quang Vinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

UrLife – Cùng học 

sinh THPT bước vào 

cuộc sống theo định 

hướng của Hoạt 

động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

Huỳnh Nguyễn Anh Phương 
Lớp 10A1B, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

10 TP. Hồ Chí Minh 

Thông Minh Quân 
Lớp 11A6, trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

COGANH – Game 

AI rèn luyện lập 

trình Python & 

thuật toán dựa trên 

trò chơi cờ gánh 

(một trò chơi dân 

gian của Việt Nam) 

Lê Tuấn Vũ 
Lớp 10D2, trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

------------------------- 
 


